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viên  

 Thuê 

ngoài 

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11 13 14

I TP Cà Mau

1 HTX Thuận Điền
102, Ấp 8, xã An 

Xuyên

Trồng rau các loại và nuôi 

trồng thuỷ sản nước ngọt
20/09/2018 10 10 3 1 400 Nguyễn Văn Hậu 0946 792 543

2
HTX DVVT thủy bộ Phát 

Thành

168, Quảng lộ Phụng 

Hiệp, phường Tân 

Thành

Vận tải hành khách đường 

bộ, đường thủy
10/10/2018 8 8 3 1 1.900 Trần Hồng Nhan

0919 449 959

0913 466 664

3
HTX DVNN & TS Ông 

Muộn

Ấp Ông Muộn, xã Lý 

Văn Lâm

Hoạt động DVNN bán buôn 

phân bón, thuốc trừ sâu, hóa 

chất sử dụng trong nông 

nghiệp; nuôi trồng thủy sản 

nội địa 

30/10/2018 7 7 3 1 80 Nguyễn Văn Tiếp 0944 634 488

II Huyện Thới Bình

1
HTX Dịc vụ NNTS Thành 

Đạt

Ấp Hà Phúc Ứng, xã 

Biển Bạch

Nuôi trồng thủy sản nội địa 

(hoạt động DVNN)
25/05/2018 16 16 3 1 48 Trần Trung Dững 0938 463 005

2
HTX Dịch vụ NNTS Đồng 

Tiến

Ấp 7, xã Tân Lộc 

Đông

Nuôi trồng thủy sản nội địa  

hoạt động DVNN)
30/05/2018 9 9 2 1 27 Lê Văn Côi 0129 2934 397
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3
HTX Dịch vụ NNTS Quyết 

Thắng
Ấp 3, xã Trí Phải

Nuôi  trồng thủy sản nội địa 

(hoạt động DVNN)
05/06/2018 19 19 3 1 100 Lý Văn Thông 0919 631 373

4 HTX dịch vụ SX Lúa Tôm Ấp 5, xã Trí Lực
Nuôi  trồng thủy sản nội địa 

(hoạt động DVNN)
26/04/2018 9 9 2 1 100 Lê Văn Mưa 0919 634 427

5 HTX Thành Công Ấp 9 xã Thới Bình

Dịch vụ Nông nghiệp thủy 

sản, nuôi tôm càng, tôm sú, 

thu mua tôm nguyên liệu.

28/08/2018 11 11 3 1 30 Huỳnh Thanh Điền 0123 611 5927

6 HTX Quyết Tiến Ấp 4, xã Trí Phải

Dịch vụ Nông nghiệp thủy 

sản, nuôi tôm càng, tôm sú, 

thu mua tôm nguyên liệu.

07/9/2018 19 19 5 1 110 Võ Văn Điệp 0945 480 505

7 HTX Tân Tiến Ấp Nhà Máy B
Dịch vụ nông nghiệp - Thủy 

sản
06/11/2018 10 10 75 Phạm Văn Trí 0949 705 436

III Huyện U Minh

1
HTX Lâm nông nghiệp 

Trang Trại Xanh

Ấp 10, xã Nguyễn 

Phích

Sản xuất, cung ứng dịch vụ 

kỹ thuật, vật tư đầu vào đầu 

ra sản phẩm lâm - nông thủy 

sản và phát triển du lịch sinh 

thái

15/05/2018 28 28 5 1 3.613,2 Trần Thanh Liêm 0913 893 376

2 HTX Đồng Tâm Hiệp Lực Ấp 1, xã Khánh Tiến Nuôi tôm, cua quản canh 01/06/2018 20 20 3 1 300  Nguyễn Quốc Thể 0913 893 376

3 HTX Đồng Tiến Ấp 5, xã Khánh Hội

Sản xuất lúa chất lượng cao, 

nuôi cá đồng, cung ứng vật tư 

nông nghiệp

06/08/2018 56 56 3 3 112 Nguyễn Minh Sol 0949 886 770

4 HTX Vận tải Việt An 186
Khóm 2, thị trấn U 

Minh

Dịch vụ vận tải hành khách 

tuyến cố định, dịch vụ xe thuê 

bao, dịch vụ vận tải hàng hóa

06/09/2018 12 12 3 1 3.600 Lê Thanh Mỹ 0918 618 678

5 HTX DVNNTH Lâm Đạt Ấp 14, xã Khánh Hòa
Trồng rừng, nuôi cá đồng, 

kinh doanh mật ong
31/10/2018 12 12 3 1 240 Ngô Trường Quí 0919 350 114

IV Huyện Trần Văn Thời

1

HTX Nông nghiệp - Cây 

xanh - Môi trường Đồng 

Tâm

K9 TT Trần Văn Thời
Nông nghiệp-Cây xanh-Môi 

trường
27/12/2017 7 7 3 1 200 Dư Từ Khước 0947 775 580



2
HTX dịch vụ vận tải thủy 

bộ XD Phú Thịnh
Khóm 7-TT Sông Đốc

Hoạt động DV vận tải thủy 

bộ, xây dựng
24/01/2018 7 7 3 1 1.000 Trần Quốc Bình 0973 241 824

3
HTX sản xuất và dịch vụ 

nông nghiệp Khánh Bình

Ấp 19/5 xã Khánh 

Bình
Dịch vụ nông nghiệp 30/01/2018 7 7 3 5 500 Pham Minh Khải 0949 699 059

4
HTX Nông nghiệp Đồng 

Tâm
Ấp Cái Bát, xã Lợi An Dịch vụ nông nghiệp 07/06/2018 22 22  - 3 1 250 Diệp Quang Đạo 0123 954 505

5
HTX SX KD Dịch vụ nông 

nghiệp Trùm Thuật B

Ấp Trùm thuật B, xã 

Khánh Hải
Dịch vụ nông nghiệp 19/09/2018 8 8 3 1 140 Hổ Chí Linh 0125 722 9090

6
HTX SX & DV NN Rạch 

Lùm B

Ấp Rạch Lùm B - 

Khánh Hưng
Dịch vụ nông nghiệp 20/09/2018 22 22 3 1 220 Lê Hoàng Thức 0125 265 918

7
HTX tư vấn thiết kế - XD 

Cao Đại Lợi

Khóm 10-TT Sông 

Đốc

Xây dựng công trình kỷ thuật 

dân dụng
17/09/2018 7 7 3 2 2.100 Nguyễn Cao Kỳ 0917 254 449

8
HTX DV rau an toàn Trần 

Hợi
Ấp 5, xã Trần Hợi

Hoạt động dịch vụ nông 

nghiệp
18/12/2018 19 19 3 3 95 Quách Bé Bảy 0919 857 716

9 HTX Phong Phú Sông Đốc
Khóm 11, TT Sông 

Đốc
Khai thác, nuôi trồng thủy sản 11/12/2018 30 30 3 3 6.000 Trần Minh Út 0944 944 550

10
HTX DV tổng hợp Khánh 

Bình Tây Bắc

Ấp Kinh Dớn, xã 

Khánh Bình Tây Bắc

Hoạt động dịch vụ nông 

nghiệp
23/11/2018 35 35 5 3 220 Lưu Chí Đãm 0944 877 697

V Huyện Đầm Dơi

1 HTX Tân Trung
Ấp Tân Phú, xã Tân 

Trung
Nuôi tôm công nghiệp 27/12/2017 14 14 3 1 70 Nguyễn Văn Út 0913 562 795

2 HTX Nam Chánh 
Ấp Nam Chánh, xã 

Ngọc Chánh 

Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ 

NTTS
01/05/2018 10 12 3 1 50 Hồ Nghĩa Hiệp 0919 199 554

3 HTX Thành Nhiếm 
Ấp Chà Là, xã Trần 

Phán 

Bán và gia công ngư lưới cụ, 

bội gà
27/08/2018 16 16 4 1 56 Mai Thành Nhiếm 0912 499 746

4 HTX Toàn Thắng
Ấp Phú Hiệp A, xã 

Thanh Tùng
Dèo cua giống 17/09/2018 12 12 4 1 240 Nguyễn Chí Thành 0946 625 922

5 HTX Quyết Thắng
Ấp Tân thành, xã Tân 

Duyệt 

Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ 

NTTS
29/08/2018 87 87 5 3 1.740 Huỳnh Thanh Lâm 0918 243 923

6 HTX Kinh Giữa
Ấp Kinh Giữa, xã 

Quách Phẩm Bắc

Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ 

NTTS
17/12/2018 27 27 3 1 1000 Mai Hoàng Can 0918 328 572

VI Huyện Phú Tân



1 HTX Tân Hưng Tây
Ấp Hưng Hiệp, xã Tân 

Hưng Tây 

Nuôi tôm công nghiệp và 

dịch vụ nuôi tôm công nghiệp
28/02/2018 8 8 4 1 400 Nguyễn Văn Hiếu 0973 103 026

2 HTX Thành Đạt 
Ấp Tân Phú, xã Phú 

Tân

Nuôi tôm công nghiệp và 

dịch vụ nuôi tôm công nghiệp
10/09/2018 7 7 3 1 160 Lê Quang Vinh  0888 275 468 

3 HTX Việt Thắng 
Ấp Dân Quân, xã Việt 

Thắng

Nuôi tôm quảng canh cải tiến 

và cung ứng vật tư nuôi trồng 

thủy sản

04/10/2018 22 22 4 2          110 Nguyễn Văn Út  0919 619 620 

VII Huyện Năm Căn

1
HTX nuôi cua Tân Hiệp 

Phát
Ấp Xeo Sao, Lâm Hải Nuôi tôm cua kết hợp 28/12/2017 9 9 3 1 758,265 Nguyễn Duy Thái 0129 8469 254

2 HTX nuôi tôm sinh thái
Ấp Chà La, xã Tam 

Giang
Nuôi tôm sinh thái 28/12/2017 30 30 3 3 2.479 Nguyễn Thanh Liêm 0919 024 370

3 HTX Tài Thịnh Phát Farm
Ấp Lung Đước, Tam 

Giang

NTTS, KD tôm cua cá giống, 

hàng thủy hải sản; vật liệu 

ngành TS; Vận tải hàng hóa

17/08/2018 7 7 3 1 2.000 Mai Thị Thùy Trang 0985 997 219

4 HTX Tôm, cá khô Năm Căn
Khóm 2, thị trấn Năm 

Căn

SX giống TS, nuôi trồng thủy 

sản; SX, chế biến, KD tôm, 

cá khô

11/09/2018 20 20 3 1 1.000 Lâm Thị Kim Cúc 916

5 HTX cua giống Cái Trăng
Ấp Cái Trăng, xã Hàm 

Rồng

Ươm gièo cua giống, dịch vụ 

mua bán cua giống, 
31/08/2018 7 7 3 1       1.900 Phạm Bé Thạnh 0906 699 550

VIII Huyện Cái Nước

1 HTX Tân Thạnh Phú
ấp Sở Tại, xã Thạnh 

Phú 
Dịch vụ nông nghiệp 06/02/2018 25 25 3 3 200 Phan Văn Dũng 0946 492 599

2
HTX dịch vụ vận tải thủy 

bộ Cái Nước

Số 38, ấp Ngọc Tuấn, 

TT Cái Nước
Dịch vụ vận tải 06/02/2018 10 10 3 1 9.300 Trần Hồng Sự 0913 122 805

3
HTX giống thủy sản thanh 

niên Trần Thới 

Ấp Mỹ Hưng, xã Trần 

Thới, huyện Cái Nước 
Sản xuất con giống thủy sản 28/06/2018 8 8  3 1 400 Phạm Chí Cường 0919 231 315

IX Huyện Ngọc Hiển

1 HTX tôm sú mẹ Rạch Gốc Khóm 1 TT Rạch Gốc Kinh doanh tôm sú mẹ 07/02/2018 9 9 3 1 5.000 Nguyễn Phát Triển 0919 331 939

2 HTX Tài Lợi Khóm 1, TT Rạch Gốc

Xây dựng công trình dân 

dụng, DV vệ sinh môi trường, 

DV xếp dỡ hàng hóa

18/06/2018 10 10 5 1 500  Lại Tấn Tài 0915 587 550



3
HTX DV nuôi trồng thủy 

sản Đường Đào

Ấp Đường Đào, xã 

Tam Giang Tây

Dịch vụ con giống, thức ăn và 

thuốc thú y thủy sản, thu mua 

tôm nguyên liệu

21/12/2018 12 12 3 1 50 Cao Minh Sơn 0944 334 776

45Tổng cộng


